
STT Họ và tên Chức vụ Kết quả đánh giá, phân loại Ghi chú

1 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên Hoàn thành XS NV

2 Vũ Thị Lê Giáo viên Hoàn thành XS NV

3 Nguyễn Thị Huyền Chi Giáo viên Hoàn thành XS NV

4 Trần Thị Tươi Giáo viên Hoàn thành XS NV

5 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Hoàn thành XS NV

6 Tạ Thị Thanh Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Trần Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Ngô Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Vũ Thị Huyên NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Đỗ Thị Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Phạm Thị Chi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Bùi Thị Linh NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Lê Thị Ngát Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Ngô Thị Tân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Vũ Thị Hậu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Hoàng Thị Nhi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Vũ Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Ngô Thị Ngọc Bích Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Bùi Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Vũ Hải Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Hoàng Thị Oanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Đỗ Thị Kim Thoan NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Bùi Việt Hòa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Đinh Thị Ngọc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Đinh Thị Nghiêm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Đinh Thị Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Nguyễn Thị Vĩnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Phạm Thị Tân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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TRƯỜNG MẦM NON HÒA NGHĨA
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33 Hoàng Thị Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Dương Cẩm Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Bùi Thị Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Nguyễn Thị Mỹ Diệp Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Vũ Thị Chúc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Đinh Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

39 Mai Thu Hường NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Phạm Thị Cẩm Vân NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Đoàn Thị Sao Mai NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Phạm Thị Ngân NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Nguyễn Thị Ruyên NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 Phạm Thị Quyên NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45 Vũ Thị Hoài Thu NV nấu ăn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45Tổng
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